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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

2. Xây dựng công trình đường bộ 4212

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

4. Xây dựng công trình thủy 4291

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

7. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Thu gom rác thải độc hại 3812

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730(Chính)

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá)

6820

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ QUỐC 
MINH

27 Đông Các, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010830014
56

2 VŨ ĐỨC 
QUYẾT

Số 387 Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường 05, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0310850059
42

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ THÀNH 
TRUNG 

Số 3/5 ngõ 1 
Cấm,, Phường 
Gia Viên, Quận 
Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0310750026
88

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083001456
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 27 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 27 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ QUỐC MINH Nam

28/07/1983 Kinh Việt Nam

19/09/2018 Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/06/2020 đến ngày 09/07/2020


